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	ỦY BAN  NHÂN  DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

Số:           /TTr-UBND
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2024



TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh                             sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021                 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu các khoản thu dịch vụ               phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 


	                           Kính gửi:
	Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn;


Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1.
Cơ sở pháp lý

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Luật Giá ngày 20/6/2012; Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;
Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non quy định: “Cơ sở giáo dục mầm non công lập được thực hiện một số dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước bao gồm: dịch vụ bán trú, dịch vụ giáo dục mầm non ngoài giờ, dịch vụ đưa đón trẻ”;
Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục; có cơ chế, chính sách khuyến khích, khen thưởng các tổ chức, cá nhân tại địa phương phối hợp với các cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật”.
Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khung hoặc mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý để áp dụng tại địa phương”.
Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

2.
Cơ sở thực tiễn
Ngày 17/7/2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND là căn cứ pháp lý để các cơ sở giáo dục công lập thực hiện việc thu, chi các khoản thu theo thỏa thuận với cha mẹ học sinh nhằm phục vụ trực tiếp cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng và tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Qua 03 năm học (từ năm học 2021-2022 đến năm học 2023-2024) các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện thu, quản lý và sử dụng các khoản thu theo đúng quy định tại Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND, kết quả chung: Đã thực hiện 12/12 nội dung thu (tùy theo tình hình thực tế, quy định loại hình, cấp học, các cơ sở giáo dục thực hiện các khoản thu theo quy định); tổng số tiền đã thực hiện thu 842.214.450.858 đồng (Tám trăm bốn hai tỷ, hai trăm mười bốn triệu, bốn trăm năm mươi nghìn, tám trăm năm mươi tám đồng); tổng số lượt đơn vị trường thực hiện khoản thu: 3.477 lượt trường; tổng số lượt trẻ/học sinh/học viên nộp tiền: 524.622.030 (kết quả cụ thể theo Báo cáo số 1252/BC-SGDĐT, ngày 02/5/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo gửi kèm); việc triển khai thực hiện các khoản thu bảo đảm thống nhất, công khai, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục trong việc thực hiện công tác thu và sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục; khuyến khích, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động tối đa các nguồn lực trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn hẹp; khắc phục tình trạng “lạm thu” tại các cơ sở giáo dục, tạo sự đồng thuận của Nhân dân. 
Ngoài các thuận lợi nêu trên trong quá trình thực hiện đã phát sinh các nội dung các mức thu cần điều chỉnh và bổ sung để phù hợp với các quy định mới, cụ thể:

(1) Ngày 14/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, trong đó quy định: từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng. Khi xây dựng ban hành Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND áp dụng Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, theo đó mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

(2) Trong 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND chỉ số giá tiêu dùng đã có sự biến động nhất định: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2021 đạt -0,37% so với  cùng kỳ năm trước; năm 2022 tăng 1,72%
 so với cùng kỳ năm trước; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2023 đạt 1,69%. Chỉ số GRDP bình quân đầu người tăng hằng năm: Năm 2021 đạt 46,9 triệu đồng
; năm 2022 ước đạt 51,72 triệu đồng
; năm 2023 ước đạt 59,8 triệu đồng
. 


(3) Tại Điều 5 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định: “Điều 5. Nguyên tắc xác định giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
1. Giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo được xác định theo các quy định của pháp luật về giá và quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo được điều chỉnh theo lộ trình phù hợp tương xứng với chất lượng dịch vụ giáo dục, đào tạo nhưng tỷ lệ tăng mức giá dịch vụ không quá 15%/năm”.

(4) Một số vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện:

Có khoản thu cùng nội dung, nhưng đơn vị tính tại từng cấp học lại khác nhau (Tiền dạy học tăng thời lượng học 2 buổi/ngày
); một số nội dung khoản chi như nhau (Tiền mua các loại đồ dùng phục vụ học tập, hoạt động giáo dục; Tiền vật phẩm và vật liệu phục vụ thi, kiểm tra...), giá mua tại các xã cao hơn, quy mô học sinh trên lớp ít hơn tại thành phố, thị trấn nhưng mức thu tại các xã lại thấp hơn so với tại thành phố, thị trấn gây khó khăn, bất cập trong thực hiện; có khoản thu không đủ để chi trả: Tiền vệ sinh trường học, tiền phô tô đề kiểm tra định kì.

Có khoản khoản thu cần chỉ rõ, liệt kê nội dung cần thu, chi, giúp phụ huynh học sinh nắm cụ thể, đồng thuận và cơ sở giáo thuận tiện trong tổ chức thực hiện. (Tiền phô tô đề kiểm tra định kì); một số nội dung mới phát sinh để bảo đảm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, đã có quy định tại các văn bản của chính phủ, của các Bộ ngành chức năng, nhu cầu thực tiễn, cần thiết của các các cơ sở giáo dục chưa đực quy định mức thu: Tiền dạy làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo với giáo viên trong nước; tiền dạy môn ngoại ngữ cho học sinh lớp 1, lớp 2 (môn tự chọn); tiền dạy môn Tin học cho học sinh lớp 1, lớp 2...;  

Do đó, cần thiết quy định lại mức thu đối với Tiền dạy học tăng thời lượng học 2 buổi/ngày; đồng thời sửa đổi tên, mức thu đối với nội dung Tiền phô tô đề kiểm tra định kì theo hướng chỉ rõ các nội dung cần chi khi thực hiện kiểm tra định kì (cụ thể, Tiền kiểm tra định kỳ: Phô tô đề kiểm tra, giấy kiểm tra, giấy nháp, phiếu trả lời trắc nghiệm, bì đựng đề kiểm tra, hồ dán, băng dính niêm phong, bút lông dầu, bảo dưỡng khấu hao máy Phô tô); sửa đổi tên nội dung: “Tiền phục vụ các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp” (theo chương trình GDPT 2006) thành “Tiền tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp” để bảo đảm theo chương trình GDPT 2018 và mức thu bảo đảm thu đủ chi. 
Đồng thời cần bổ sung một số khoản thu chưa có trong quy định để bảo đảm sự thống nhất các khoản thu, mức thu, tạo thuận lợi cho các cơ sở giáo dục có căn cứ thực hiện tốt Chương trình GDPT 2018 và các nội dung theo yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhu cầu thực tiễn phát sinh của cơ sở giáo dục về công tác dạy và học chưa được quy định tại Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND về công tác dạy và học, như đối với các khoản thu dịch vụ phục vụ hoạt động giáo dục: Tiền trông trẻ ngoài giờ hành chính đối với cấp mầm non (trước giờ học buổi sáng, sau giờ học buổi chiều); tiền chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ các ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật, hè) đối với cấp mầm non; tiền dạy làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo với giáo viên trong nước (theo đăng ký tự nguyện của gia đình trẻ); tiền dạy môn ngoại ngữ cho học sinh lớp 1, lớp 2 (môn tự chọn); tiền dạy môn Tin học cho học sinh lớp 1, lớp 2 (theo đăng ký tự nguyện của gia đình học sinh); tiền dạy học thêm các môn văn hóa, dạy học bồi dưỡng, dạy học ôn thi  trong cơ sở giáo dục công lập cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông (ngoài chương trình quy định; theo hình thức tự nguyện trên cơ sở thỏa thuận và thống nhất với cha mẹ học sinh); tiền dạy bổ sung kiến thức đối với học sinh chuyển trường hoặc muốn thay đổi tổ hợp môn học lựa chọn; các khoản thu hỗ trợ hoạt động giáo dục: tiền đồng phục học sinh, tiền dạy học và đánh giá trên nền tảng số: phần mềm Quản lý nhà trường; phần mềm dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá trực tuyến; Sổ liên lạc điện tử (phải được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh).
Do vậy, việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND là cần thiết và đúng thẩm quyền theo quy định.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1.
Mục đích

  Việc xây dựng dự thảo Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật giáo dục ngày 14/7/2019 và Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.   
 Tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục; bảo đảm tính công khai, minh bạch và dân chủ trong các cơ sở giáo dục; tạo sự thống nhất trong công tác quản lý tài chính nói chung, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp từ người học nói riêng; khắc phục tình trạng “lạm thu”, dạy thêm học thêm trái quy định trong các cơ sở giáo dục; tạo ra sự đồng thuận của phụ huynh học sinh và Nhân dân.

Khuyến khích, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực từ xã hội trong điều kiện ngân sách nhà nước chưa đáp ứng được nhu cầu, tạo động lực thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo; tạo cơ hội nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thực hiện tốt chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 63-NQ/TU ngày 29/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

  2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

Nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND phải phù hợp quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Việc xây dựng Nghị quyết đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định.
Khi xây dựng dự thảo Nghị quyết bảo đảm sự ổn định, kế thừa các nội dung còn phù hợp của Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND và điều chỉnh, bổ sung các nội dung còn chưa đầy đủ, chưa hợp lý, có vướng mắc trong thực hiện.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 
1.  Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí nhằm phục vụ các nhu cầu thiết yếu của trẻ em, học sinh (sau đây gọi chung là học sinh) trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
2.  Đối tượng áp dụng
- Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên công lập (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trẻ mầm non, học sinh học tập tại các cơ sở giáo dục trên.

- Các cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan.

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, gồm 03 Điều: Điều 1, Điều 2 và Điều 3, cụ thể:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Sửa đổi điểm 2 khoản I Điều 3. 

2. Bổ sung điểm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 khoản I Điều 3.
3. Sửa đổi tiết a điểm 6 khoản II Điều 3.  
4. Bổ sung điểm 7, 8 khoản II Điều 3.
Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết; báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ………… ./.



(Có Phụ lục thuyết minh kèm theo)



V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐiỀu kiỆn đẢm bẢo cho viỆc thi hành NghỊ quyẾt sau khi đưỢc thông qua
Nguồn kinh phí thực hiện các mức thu trong Nghị quyết từ nguồn xã hội hóa giáo dục đảm bảo theo quy định của pháp luật.
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN

Dự kiến đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 
(Tài liệu gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; (2) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; Tài liệu liên quan).
	Nơi nhận:                                             
- Như trên;               

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các Sở: GD&ĐT, TC, TP;
- C, PCVP UBND tỉnh,

  các phòng CM, TT Thông tin; 

- Lưu: VT, KGVX(NTH).



	     TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Xuân Huyên


DỰ THẢO








�- Số liệu lấy từ Báo cáo số 564/BC-UBND ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn, trang Web https://cucthongkelangson.gov.vn của Cục thống kê tỉnh Lạng Sơn.


�- Báo cáo số 159-BC/TU, ngày 09/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về kết quả công tác năm 2021, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.


�- Báo cáo số 304-BC/TU, ngày 15/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về kết quả công tác năm 2022, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.


�- Báo cáo số 477-BC/TU, ngày 26/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về kết quả công tác năm 2023, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.


�- Cơ sở giáo dục tiểu học tính theo “đồng/học sinh/buổi”; Cơ sở giáo dục trung học, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tính theo “đồng/học sinh/tiết”.
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